
44 - TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Thúy Anh  07/12/1963 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Phường
Tiên Cát,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

Phòng
502A,
tập thể
Văn
phòng
Quốc
hội, 27A
Trần
Hưng
Đạo,
phường
Phan
Chu
Trinh,
quận
Hoàn
Kiếm,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
luật; Thạc
sĩ
chuyên
ngành
luật công
và hành
chính
công

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Pháp
D,
tiếng
Nga
C,
tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Ủy viên
Đảng đoàn Quốc
hội, Ủy viên Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội, Chủ
nhiệm Ủy ban về
các vấn đề Xã hội
của Quốc hội

Ủy ban
về các
vấn đề
Xã hội
của
Quốc
hội

 04/9/1994 XIII,
XIV Không
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2 Cầm Hà
Chung  23/10/1975 Nam Việt

Nam Thái Không

Xã
Tường
Phong,
huyện
Phù Yên,
tỉnh Sơn
La

Số nhà
712, tổ
31, phố
Châu
Phong,
phường
Dữu Lâu,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

12/12 

Đại học
chuyên
ngành tài
chính -
tín dụng,
ngoại
ngữ
(tiếng
Anh);
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
kinh tế

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Cử
nhân
tiếng
Anh

Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
tỉnh Phú Thọ

Ủy ban
Mặt
trận Tổ
quốc
Việt
Nam
tỉnh
Phú
Thọ

 02/9/2001 Không

Huyện
Yên
Lập
(tỉnh
Phú
Thọ)
nhiệm
kỳ
2016-
2021

3 Hà Ánh
Phượng  03/11/1991 Nữ Việt

Nam Mường Không

Xã
Thượng
Long,
huyện
Yên Lập,
tỉnh Phú
Thọ

Xóm
Khoang,
xã
Hương
Cần,
huyện
Thanh
Sơn, tỉnh
Phú Thọ

12/12 

Thạc sĩ
chuyên
ngành
ngôn ngữ
Anh

Thạc
sĩ

Sơ
cấp

Thạc
sĩ
tiếng
Anh;
tiếng
Trung
B1

Giáo viên Trường
Trung học phổ
thông Hương
Cần, huyện
Thanh Sơn, tỉnh
Phú Thọ

Trường
Trung
học
phổ
thông
Hương
Cần,
huyện
Thanh
Sơn,
tỉnh
Phú
Thọ

 10/12/2020 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

228



Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Đăng Khải  02/9/1966 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Phú
Lộc,
huyện
Phù
Ninh, tỉnh
Phú Thọ

Khu 11,
xã Phú
Lộc,
huyện
Phù
Ninh,
tỉnh Phú
Thọ

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
quân sự

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh A

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy Quân
khu 2; Thiếu tướng,
Phó Tư lệnh kiêm
Tham mưu trưởng,
Quân khu 2

Quân
khu 2  03/7/1988 Không Không

2
Nguyễn
Thành
Nam

 13/8/1966 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Tiên Cát,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

Tổ 17,
khu
Đoàn
Kết,
phường
Tiên Cát,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế
nông
nghiệp,
hành
chính,
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành
quản lý
kinh tế

Thạc
sĩ

Cử
nhân

Tiếng
Anh
C

Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Liên minh Hợp
tác xã tỉnh Phú Thọ

Liên
minh
Hợp
tác xã
tỉnh
Phú
Thọ

 09/11/1987 Không

Phường
Tiên
Cát
(thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú
Thọ)
nhiệm
kỳ
1989-
1994;
huyện
Đoan
Hùng
(tỉnh
Phú
Thọ)
nhiệm
kỳ
2011-
2016
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa và Cẩm Khê. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Vũ Tuấn
Anh  08/11/1969 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hoàn
Long,
huyện
Yên Mỹ,
tỉnh
Hưng
Yên

Phòng
501, tập
thể Công
ty Đo
đạc ảnh
địa hình,
số 5 phố
Trúc
Khê,
phường
Láng Hạ,
quận
Đống
Đa,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Thạc sĩ
chuyên
ngành tài
chính -
ngân
hàng

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Phó Bí thư Chi bộ,
Vụ trưởng Vụ Tài
chính - Ngân sách,
Văn phòng Quốc hội;
Ủy viên Ban Thư ký
của Quốc hội

Vụ
Tài
chính
-
Ngân
sách,
Văn
phòng
Quốc
hội

 01/02/2000 Không Không

2 Bùi Minh
Châu  25/10/1961 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Trưng
Vương,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

Khu đô
thị Đồng
Mạ, phố
Mai Sơn,
phường
Tiên Cát,
thành
phố Việt
Trì, tỉnh
Phú Thọ

10/10 

Đại học
chuyên
ngành kế
toán công
nghiệp,
chính trị

Cử
nhân

Cử
nhân

Tiếng
Anh B

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh,
Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh
Phú Thọ

Tỉnh
ủy
Phú
Thọ

 24/12/1993 XIV

Tỉnh
Phú
Thọ
nhiệm
kỳ
2004-
2011,
2011-
2016,
2016-
2021
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